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Câu 1.
a) 
Giải hệ phương trình: 
b) 
Giải phương trình: 
Câu 2.
a) 
Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương ta luôn có:

chia hết cho 42.
b) 
Với là các số thực dương thay đổi thỏa mãn điều kiện :



Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 









Câu 3. Cho tam giác cân tại A, có đường tròn nội tiếp (I). Các điểm theo thứ tự thuộc các cạnh (E khác C và A, F khác B và A) sao cho tiếp xúc với đường tròn tại điểm P. Gọi K, L lần lượt là hình chiếu vuông góc của trên BC. Giả sử cắt tại điểm J. Gọi là hình chiếu vuông góc của J lên BC.
a) 

Chứng minh rằng là phân giác của 
b) 


Ký hiệu lần lượt là diện tích của tứ giác . Chứng minh rằng 
c) 

Gọi là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh rằng  ba điểm thẳng hàng.



Câu 4. Cho M là tập tất cả số nguyên liên tiếp từ đến 2019. Chứng minh rằng trong số đôi một phân biệt được chọn bất kỳ từ M luôn tồn tại ba số phân biệt có tổng bằng 0.


ĐÁP ÁN
Câu 1.
a) 
Ta có: 

Do phương trình thứ nhất nên do đó kết hợp hai phương trình lại ta có:






Th2: thay vào phương trình thứ nhất ta có 


Vậy hệ đã cho có hai cặp nghiệm là 
b) 
Điều kiện:


Đặt và . Ta có:








Ta thấy, nếu thì và tức là mâu thuẫn . Tương tự với cũng mâu thuẫn. Do đó tức là phương trình ban đầu tương đương với

	

Vậy phương trình có hai nghiệm 
Câu 2.
a) 
Trước hết ta chứng minh rằng (*)

Thật vậy, ta có 

Dễ thấy là tích 3 số nguyên liên tiếp nên nó chia hết cho 6.


Theo định lý Ơ – le thì tức là chia hết cho 7


Vậy chia hết cho Khẳng định (*) được chứng minh.
Từ đó :


Nên ta có điều phải chứng minh.
b) 


Đặt Sử dụng bất đẳng thức ta có 

Hay 

Từ đó, ta có: , suy ra :




Dấu xảy ra khi và chỉ khi  


[bookmark: _GoBack]Câu 3.
[image: ]
a) 

Sử dụng định lý Talet trong tam giác với ,ta có:





Sử dụng định lý Talet trong tam giác với ta cũng có:



Hai tam giác và có nên






Mặt khác, ta lại có (so le trong) và (so le trong ) nên là phân giác của 
b) 

Vì nên 

Chứng minh tương tự, ta cũng có (2)

Theo chứng minh câu a, 




Hai tam giác và có nên đồng dạng với nhau suy ra 

Ta kết hợp (1) và (2) ta có:  , Điều phải chứng minh.
c) 




Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử P nằm cùng phía với B so với AD như hình. Gọi M là giao điểm của và Áp dụng định lý Melenaus cho tam giác với cát tuyến ta có: 




Mà hai tam giác và đồng dạng với nhau nên là hai đường cao tương ứng nên (3)




Để chứng minh ba điểm thẳng hàng, ta chỉ cần chứng minh thẳng hàng. Theo định lý Melenaus đảo áp dụng cho điều này tương đương với ta phải chứng minh 


Lại có và 

Do đó, ta cần chứng minh: 

Kết hợp (3), (4) ta dẫn bài toán về chứng minh: 

Hay (5)



Gọi lần lượt là tiếp điểm của đường tròn (I) với . Đặt Ta sẽ chứng minh:



Thật vậy, sử dụng định lý cosin trong các tam giác , ta có:

. Suy ra:

 
Hay 


Từ đây, ta có:

, hay:



Như thế, ta có: 

Do nên (6) được chứng minh. Sử dụng (6) vừa chứng minh ta có:


Đẳng thức (5) được chứng minh. Ta có điều phải chứng minh.

Câu 4. 



Đặt Ta chứng minh mệnh đề tổng quát: “Trong số phân biệt từ tập hợp luôn tồn tại ba số phân biệt có tổng bằng 0”















Ta chứng minh bằng phương pháp phản chứng. Giả sử tồn tại số nguyên dương n sao cho có thể chọn ra số phân bệt từ tập mà trong đó không có ba số phân biệt nào có tổng bằng 0. Gọi là số nhỏ nhất có tính chất như vậy. Khi đó (vì thì mệnh đề đúng). Vì n là số nhỏ nhất làm cho mệnh đề không đúng nên mệnh đề đúng với Nếu trong các số được chọn có ít nhất số thuộc thì do mệnh đề đúng với Nếu trong các số được chọn có ít nhất số thuộc thì do mệnh đề đúng với sẽ tồn tại ba số phân biệt trong các số được chọn có tổng bằng 0. Mâu thuẫn. Vậy có tối đa số được chọn thuộc Suy ra trong bốn số có ít nhất ba số được chọn. Nên số 0 không được chọn.
· 




Nếu cả hai số của cặp được chọn. Chia tập thành cặp ta thấy từ mỗi cặp ta chỉ chọn được tối đa một số. Suy ra chỉ lấy được tối đa số. Mâu thuẫn.
· 




Nếu chỉ có một số của cặp được chọn thì theo lý luận ở trên. Cặp được chọn. Không mất tính tổng quát ta giả sử được chọn còn không được chọn. Lúc này chia các phần tử còn lại thành cặp




, một bộ ba số và một phần tử lẻ cặp là Từ mỗi cặp ta lấy được tối đa một số, từ bộ ba số ta cũng lấy được tối đa một số. Từ đó ta lấy được tối đa  số. mâu thuẫn

Vậy trong mọi trường hợp đều dẫn đến mâu thuẫn, tức điều giả sử sai. Mệnh đề được chứng mnh. Áp dụng mệnh đề cho at có điều phải chứng mnh.
oleObject2.bin

oleObject47.bin

image48.wmf
(

)

(

)

(

)

742

111

xxxxxxx

-=-+++


oleObject48.bin

image49.wmf
(

)

(

)

11

xxx

-+


oleObject49.bin

image50.wmf
7

0(mod7),,

xxx

-º"Î

¢


oleObject50.bin

image51.wmf
7

xx

-


oleObject51.bin

oleObject52.bin

image3.wmf
,

n


image52.wmf
(6;7)42.

BCNN

=


oleObject53.bin

image53.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

777

777

777

275101027551027

275101027551027mod42

275101027551027mod42

421mod420mod42

nnn

nnn

nnn

n

éùéùéù

++++++++

ëûëûëû

º++++++++

º++++++++

º+º


oleObject54.bin

image54.wmf
.

axy

=+


oleObject55.bin

image55.wmf
AMGM

-


oleObject56.bin

image56.wmf
(

)

2

2

44

xy

a

xy

+

£=


oleObject57.bin

oleObject3.bin

image57.wmf
2

5

12

2

a

æö

+³

ç÷

èø


oleObject58.bin

image58.wmf
(

)

2

21

5

a

³-


oleObject59.bin

image59.wmf
(

)

2

22222

9

171716171817221642

2

Pxyxyaxyaa

=++=-³-³-=-


oleObject60.bin

image60.wmf
""

=


oleObject61.bin

image61.wmf
21

5

xy

-

==


oleObject62.bin

image4.wmf
(

)

(

)

(

)

77

7

27

275101027551027

nnn

éùéù

++++++++

éù

ëû

ëûëû


image62.emf
M

H

J

K

L

N

T

E

F

D

I

A

B

C

P


image63.wmf
LKE


oleObject63.bin

image64.wmf
//

JHEK


oleObject64.bin

image65.wmf
LHLJ

HKJE

=


oleObject65.bin

image66.wmf
JHE


oleObject66.bin

image67.wmf
//

FLEK


oleObject4.bin

oleObject67.bin

image68.wmf
FLLH

EKHK

=


oleObject68.bin

image69.wmf
FLH


oleObject69.bin

image70.wmf
EKH


oleObject70.bin

image71.wmf
·

·

0

90&

FLLH

HLFHKE

EKHK

===


oleObject71.bin

image72.wmf
·

·

FLHEKHLFHKEH

DDÞ=

:


image5.wmf
,

xy


oleObject72.bin

image73.wmf
·

·

LFHFHJ

=


oleObject73.bin

image74.wmf
·

·

KEHEHJ

=


oleObject74.bin

image75.wmf
HJ


oleObject75.bin

image76.wmf
·

EHF


oleObject76.bin

image77.wmf
//

HJFL


oleObject5.bin

oleObject77.bin

image78.wmf
(1)

FJLFLHBFJLBFLFLHBFH

SSSSSS

=Þ=+=


oleObject78.bin

image79.wmf
CEJKCEH

SS

=


oleObject79.bin

image80.wmf
·

·

·

·

FTLEKHFHBFHLEHKEHC

DDÞ===

:


oleObject80.bin

image81.wmf
FHB


oleObject81.bin

image82.wmf
EHC


image6.wmf
22

4417551

xyxyxy

++++³


oleObject82.bin

image83.wmf
·

·

·

·

,

FBHECHFHBECH

==


oleObject83.bin

image84.wmf
2

2

FBH

ECH

SBF

SCE

=


oleObject84.bin

image85.wmf
2

1

2

2

FBH

ECH

SSBF

SSCE

==


oleObject85.bin

image86.wmf
PJ


oleObject86.bin

image87.wmf
.

EK


oleObject6.bin

oleObject87.bin

image88.wmf
KFE


oleObject88.bin

image89.wmf
,

MJP


oleObject89.bin

image90.wmf
..1

MKPEJE

MEPFJK

=


oleObject90.bin

image91.wmf
BFH


oleObject91.bin

image92.wmf
CEH


image7.wmf
22

171716

Pxyxy

=++


oleObject92.bin

image93.wmf
,

FLEK


oleObject93.bin

image94.wmf
..1.

JFFLBFMKPEBF

JKEKCEMEPFCE

==Þ=


oleObject94.bin

image95.wmf
,,

PJD


oleObject95.bin

image96.wmf
,,

MDJ


oleObject96.bin

image97.wmf
,

LKE

D


oleObject7.bin

oleObject97.bin

image98.wmf
..1

MKJEDL

MEJLDK

=


oleObject98.bin

image99.wmf
JEEKCE

JLFLBF

==


oleObject99.bin

image100.wmf
....1

DLDLDCDBAFACAF

DKDBDKDCABAEAE

===


oleObject100.bin

image101.wmf
..1(4)

MKCEAF

MEBFAE

=


oleObject101.bin

image102.wmf
..

CEAFPEBF

BFAEPFCE

=


image8.wmf
ABC


oleObject102.bin

image103.wmf
2

2

.

AFPFBF

AEPECE

=


oleObject103.bin

image104.wmf
,

TN


oleObject104.bin

image105.wmf
,

ABAC


oleObject105.bin

image106.wmf
,,,.

aABACxBDCDyPFTFzPEEN

========


oleObject106.bin

image107.wmf
(

)

(

)

2

(6)

xxyxz

a

xyz

++

=

-


oleObject8.bin

oleObject107.bin

image108.wmf
,

ABCAEF


oleObject108.bin

image109.wmf
222222

2cos

..

AEAFEFABACBC

A

AEAFABAC

+-+-

==


oleObject109.bin

image110.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

22

2

24

axyaxzyz

ax

axyaxza

--+---+

-

=

----


oleObject110.bin

image111.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

22

2

24

22

axyaxzyz

ax

axyaxza

--+---+

-

-=-

----


oleObject111.bin

image112.wmf
(

)

(

)

(

)

2

22

2

yzx

axyzaxyxza

=

-+++++


image9.wmf
,

EF


oleObject112.bin

image113.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2222

20

xyzaxxyzaxxyxz

--+++++=


oleObject113.bin

image114.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

0

axxyzaxxyxz

éù

---++=

ëû


oleObject114.bin

image115.wmf
ax

>


oleObject115.bin

image116.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2

2

2

2

...

xxyxz

xy

xy

AFPFaxyyyBF

xyz

xxyxz

AEPEaxzzzCE

xz

xz

xyz

++

--

+

--

-

====

+-

--

+

--

-


oleObject116.bin

image117.wmf
{

}

/,21.

n

Mxxxn

=Î£-

¢


oleObject9.bin

oleObject117.bin

image118.wmf
21

n

+


oleObject118.bin

image119.wmf
,

n

M


oleObject119.bin

image120.wmf
21

n

+


oleObject120.bin

image121.wmf
n

M


oleObject121.bin

image122.wmf
n


image10.wmf
,

CACB


oleObject122.bin

image123.wmf
1

n

>


oleObject123.bin

image124.wmf
1

n

=


oleObject124.bin

image125.wmf
1.

n

-


oleObject125.bin

image126.wmf
21

n

-


oleObject126.bin

image127.wmf
1

n

M

-


oleObject10.bin

oleObject127.bin

image128.wmf
1.

n

-


oleObject128.bin

image129.wmf
21

n

-


oleObject129.bin

image130.wmf
1

n

M

-


oleObject130.bin

image131.wmf
1,

n

-


oleObject131.bin

image132.wmf
22

n

-


image11.wmf
EF


oleObject132.bin

image133.wmf
1

.

n

M

-


oleObject133.bin

image134.wmf
22,21,22,21

nnnn

-+-+--


oleObject134.bin

image135.wmf
(

)

21,21

nn

-+-


oleObject135.bin

image136.wmf
{

}

\21,21,0

n

Mnn

-+-


oleObject136.bin

image137.wmf
22

n

-


oleObject11.bin

oleObject137.bin

image138.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

1;22,2;23,....1;22,......,1,

nnnnn

----+-+-


oleObject138.bin

image139.wmf
2222

nn

+-=


oleObject139.bin

image140.wmf
(

)

21,21

nn

-+-


oleObject140.bin

image141.wmf
(

)

22,22

nn

-+-


oleObject141.bin

image142.wmf
21

n

-


image12.wmf
(

)

I


oleObject142.bin

image143.wmf
12

n

-


oleObject143.bin

image144.wmf
25

n

-


oleObject144.bin

image145.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1;23,2,24,.....,2,,2,23,....,3,1

nnnnnnn

-----+-+--


oleObject145.bin

image146.wmf
(

)

2,1,

nnn

-+-+-


oleObject146.bin

image147.wmf
1.

n

-


oleObject12.bin

oleObject147.bin

image148.wmf
325112

nn

+-++=


oleObject148.bin

image149.wmf
1010

n

=


oleObject149.bin

image13.wmf
,

EF


oleObject13.bin

image14.wmf
FK


oleObject14.bin

image15.wmf
EL


oleObject15.bin

image16.wmf
H


oleObject16.bin

image17.wmf
HJ


oleObject17.bin

image18.wmf
·

EHF


oleObject18.bin

image19.wmf
12

,

SS


oleObject19.bin

image20.wmf
,

BFJLCEJK


oleObject20.bin

image21.wmf
2

1

2

2

SBF

SCE

=


oleObject21.bin

image22.wmf
D


oleObject22.bin

image23.wmf
,,

PJD


oleObject23.bin

image24.wmf
4039


oleObject24.bin

image25.wmf
2019

-


oleObject25.bin

image26.wmf
2021


oleObject26.bin

image27.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

2

2

38

348

28

28

xyxy

xyxy

xyxxy

xyxxy

++=

ì

ì

++=

ïï

Û

íí

+++=

+++=

ï

ï

î

î


oleObject27.bin

image28.wmf
0

xy

+¹


oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

(

)

2

1

23120

2

x

xxyxyxxy

xy

=

é

++=+Û-+-=Û

ê

=-

ë


oleObject29.bin

image30.wmf
2

1

1:1348

5

y

Thxyy

y

=

é

=Þ++=Û

ê

=

ë


oleObject30.bin

image31.wmf
2

xy

=-


oleObject31.bin

image32.wmf
(

)

4101

yy

--=Û=


image1.wmf
(

)

(

)

22

2

348

28

xyxy

xyxxy

ì

++=

ï

í

+++=

ï

î


oleObject32.bin

image33.wmf
(

)

;

xy


oleObject33.bin

image34.wmf
(

)

(

)

1;1;1;5

-


oleObject34.bin

image35.wmf
2

5

;5

2

xxx

£+£


oleObject35.bin

image36.wmf
(

)

2

5

axx

=-+


oleObject36.bin

image37.wmf
(

)

52,0

bxab

=-³


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
22

3232

(1)

22

ab

ab

--

=

++


oleObject38.bin

image39.wmf
0

ab

>³


oleObject39.bin

image40.wmf
22

3232

ab

-<-


oleObject40.bin

image41.wmf
11

22

ab

<

++


oleObject41.bin

image42.wmf
,

VTVP

<


image2.wmf
(

)

2

2

27272

252

25

xxx

x

xx

+++

=

+-

+-+


oleObject42.bin

image43.wmf
ab

<


oleObject43.bin

image44.wmf
,

ab

=


oleObject44.bin

image45.wmf
(

)

2

1()

552

0()

xtm

xxx

xtm

=

é

-+=-Û

ê

=

ë


oleObject45.bin

image46.wmf
1,0

xx

==


oleObject46.bin

image47.wmf
(

)

7

mod42

xxx

º"Î

¢


